
Mã chương: 822

Đơn vị: Trường Mầm non Sao Vàng

Mã ĐVQHNS: 1132919

Mã cấp NS: 4

Mẫu số 28

Ký hiệu: 02a-SDKP/ĐVDT

BẢNG ĐỐI CHIẾU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH BẰNG HÌNH THỨC RÚT DỰ TOÁN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Quý 1 /Năm 2026

Kho bạc Nhà nước giao dịch: KBNN Khu vực V-PGD số 4

Mã hồ sơ: DCSD26-1132919-

Nội dung

Mã
nguồn
ngân
sách
nhà

nước

Mã
ngành
kinh tế

Mã nội
dung

kinh tế

Tạm ứng

Số dư đến kỳ
báo cáo

Thực chi Tổng

Phát sinh
trong kỳ

Số dư đến kỳ báo
cáo

Số dư đến kỳ
báo cáo

Phát sinh
trong kỳ

Phát sinh
trong kỳ

A B C D 1 2 3 5=1+3 6=2+4

Mã
chương

trình
mục

tiêu, dự
án

E

Mục lục NSNN

4

Lương theo ngạch, bậc 13 071 6001 00000 0 0 940.491.325 940.491.325 940.491.325940.491.325

Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp
đồng

13 071 6051 00000 0 0 91.935.280 91.935.280 91.935.28091.935.280

Phụ cấp chức vụ 13 071 6101 00000 0 0 15.327.000 15.327.000 15.327.00015.327.000

Phụ cấp ưu đãi nghề 13 071 6112 00000 0 0 330.791.151 330.791.151 330.791.151330.791.151

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 13 071 6113 00000 0 0 702.000 702.000 702.000702.000

Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề 13 071 6115 00000 0 0 134.048.820 134.048.820 134.048.820134.048.820

Bảo hiểm xã hội 13 071 6301 00000 0 0 199.153.783 199.153.783 199.153.783199.153.783

Bảo hiểm y tế 13 071 6302 00000 0 0 34.140.648 34.140.648 34.140.64834.140.648

Bảo hiểm thất nghiệp 13 071 6304 00000 0 0 11.380.217 11.380.217 11.380.21711.380.217

Tiền vệ sinh, môi trường 13 071 6504 00000 0 0 7.192.800 7.192.800 7.192.8007.192.800

Khác 13 071 6649 00000 0 0 2.133.450 2.133.450 2.133.4502.133.450

Chi khác 13 071 7049 00000 0 0 19.580.000 19.580.000 19.580.00019.580.000



Chi mua hàng hóa, vật tư 13 071 7001 00000 0 0 9.750.000 9.750.000 9.750.0009.750.000

Phần KBNN ghi:

0 0 1.796.626.474 1.796.626.474 1.796.626.4741.796.626.474Cộng:

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

Ghi chú của KBNN:

Nhung02 Pham Thi

Sau01 Le Thi

Kiểm soát

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kế toán
Ngày 8 tháng 4 năm 2026 Ngày 7 tháng 4 năm 2026

ĐƠN VỊ GIAO DỊCH

Thủ trưởng đơn vịKế toán trưởng

Trần Thị Ánh NguyệtPhùng Kim Oanh

(Ký tên, đóng dấu) (Ký, ghi họ tên, đóng dấu)
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